
STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh.
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác ( nếu có)
Ghi chú

1 Huỳnh Hoàng Châu 000675/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Giám đốc.
 - Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của phòng khám đa khoa. 
- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Ngoại.
- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại.

2 Cao Xuân Quang 047443/HCM-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y học

cổ truyền.

3 Nguyễn Thị Thu 0007585/ĐNAI-
CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học
cổ truyền

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y học

cổ truyền.

4 Nguyễn Văn Thi 000105/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Nhi.

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi.

5 Vũ Thành Công 011340/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét 
nghiệm.

 - Kỹ thuật viên Xét nghiệm.

6 Hoàng Thị Diệu Linh 031903/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản-KHHGĐ

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
phụ sản. 

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản-KHHGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN
2. Địa chỉ: số 1467, quốc lộ 51, tổ 4, Ấp Hương Phước, Phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00' – 20h00' tất cả các ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng
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7 Võ Thành Hướng

000520/BP-CCHN.
721/QĐ-SYT ngày 

13/10/2016.
04/QĐ-PKĐK.PTSG 

ngày 01/10/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa 

tổng quát và da liễu. 
Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-16h30
Từ thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
tổng quát và Da liễu.

Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ.

17h00-21h00 từ thứ 2 đến thứ 
7; Từ 8h00-20h00 chủ nhật. 

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật tại phòng 

khám chuyên khoa Da Liễu 
Biên Hòa chi nhánh công ty cổ 

phần công nghệ DNG ( Tam 
Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

8 Nguyễn Thị Đào My 002625/HCM-GPHN Y học cổ truyền
Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám  
Y học cổ truyền. 

  - Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền.

9 Lưu Quốc Mỹ 6567/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội tổng hợp

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Nội.

 -Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội.

10 Huỳnh Kim Thạch 001028/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Mắt.

 - Bác sĩ khám bệnh và chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt.

11 Nguyễn Thị Phương 
Thảo 059177/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Răng Hàm Mặt.

 -  Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng Hàm Mặt.

12 Thạch Thị Liễu 000117/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai Mũi Họng

Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn phòng khám 
Tai Mũi Họng.

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Tai Mũi Họng.

13 Vòng Chan 005203/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn 
đoán hình ảnh.

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Chẩn đoán hình ảnh.

14 Huỳnh Ngọc Hồng Châu 000005/TG-GPHN Y học cổ truyền
Sáng: 07h00-11h30
Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền.

15 Trần Đức Chính 190423/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 
truyền

Sáng: từ 07h00-11h30
Chiều: từ 13h30-17h00
(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền.

16 Lê Thị Hòa 000483/LĐ-CCHN Xét nghiệm

Sáng: từ 07h00-11h30
Chiều: từ 13h30-17h30
(Từ thứ 2 đến chủ nhật) Kỹ thuật viên xét nghiệm
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17 Nguyễn Vũ Minh 005132/HCM
GPHN

Chuyên khoa
Nội khoa

Sáng: từ 07h00-11h30
Chiều: từ 13h30-17h00
(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

18 Trần Văn Đông 000106/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da Liễu

Sáng: từ 07h00-11h30
Chiều: từ 13h30-17h00
(Từ thứ 2 đến chủ nhật)

Phụ trách chuyên môn phòng khám Da 
Liễu;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da Liễu.

                      Đồng Nai, Ngày 25 tháng 08 năm 2025

Ghi chú:
 * Phòng khám sẽ sắp xếp bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của luật lao động.

     ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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